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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

 

PHẦN I:  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU 

 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

1 Quyết định tần suất khảo sát luồng 

đường thuỷ nội địa địa phương 

Đường 

thủy 

 

UBND cấp tỉnh 

2 

Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép 

chuyển đổi công năng đối với nhà ở 

quy định tại các điểm a, điểm b khoản 

1 Điều 57 của Nghị định số  

95/2024/NĐ-CP 

Nhà ở UBND cấp tỉnh 

3 
Phê duyệt kế hoạch tháng về việc sử 

dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ 

Thanh tra; 

kiểm tra 
Sở Xây dựng 

4 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành giao thông 

vận tải 

Tổ chức 

cán bộ 

- Các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc 

Sở Xây dựng. 

- Ủy  ban nhân 

dân tỉnh 
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PHẦN II 

 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH 

LAI CHÂU 

  

1. Quyết định tần suất khảo sát luồng đường thuỷ nội địa địa phương  

1.1. Trình tự thực hiện: Định kỳ 05 năm một lần, vào Quý III của năm 

cuối trong kỳ hoặc căn cứ vào nhu cầu thực tế, Sở Xây dựng cập nhật, bổ sung, 

tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục tần suất khảo sát định 

kỳ luồng đường thủy nội địa địa phương cho kỳ tiếp theo. 

1.2. Cách thức thực hiện: Hướng dẫn tại Điều 6, 7, 8 và 9 Thông tư số 

36/2021/TT- BGTVT ngày 22/12/2021. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị công bố danh mục khảo sát luồng đường thủy nội địa. 

- Danh mục khảo sát luồng đường thủy nội địa, gồm: tên luồng (đoạn 

luồng), tỷ lệ bình đồ, tần suất khảo sát. 

- Bảng đánh giá, chấm điểm xác định tần suất khảo sát theo quy định tại 

khoản 3 Điều 6, Thông tư số 36/2021/TT-BGTVT ngày 22/12/2021. 

- Các nội dung khác liên quan (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: không quy định. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

1.5. Đối tượng thực hiện: Sở Xây dựng. 

1.6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định công bố danh mục tần suất khảo sát 

định kỳ luồng đường thủy nội địa địa phương. 

1.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 

1.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 



3 

- Thông tư số 36/2021/TT-BGTVT ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa. 

 

2. Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi công năng đối 

với nhà ở quy định tại các điểm a, điểm b khoản 1 Điều 57 của Nghị định 

số  95/2024/NĐ-CP 

2.1. Trình tự thực hiện:  

- Đại diện chủ sở hữu nhà ở lập hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi có nhà ở; trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu nhà ở 

thì Sở Xây dựng nơi có nhà ở lập hồ sơ đề nghị. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ và gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan của địa 

phương; nếu đủ điều kiện thì có văn bản kèm theo hồ sơ gửi Bộ Xây dựng; trường 

hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi cơ 

quan quản lý nhà nêu rõ lý do để trả lời đơn vị nộp hồ sơ đề nghị biết. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp phải bổ 

sung, làm rõ các nội dung của đề án thì Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh làm rõ các nội dung theo yêu cầu; trường hợp cần lấy ý kiến 

các cơ quan liên quan thì Bộ Xây dựng gửi lấy ý kiến góp ý và các cơ quan được 

gửi lấy ý kiến phải có văn bản trả lời trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được văn bản của Bộ Xây dựng. Thời gian bổ sung làm rõ các nội dung 

không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở tổng hợp ý 

kiến, Bộ Xây dựng có tờ trình kèm theo hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 

xét cho phép chuyển đổi công năng nhà ở. Trường hợp không đủ điều kiện 

chuyển đổi công năng thì Bộ Xây dựng phải có văn bản gửi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nêu rõ lý do để trả lời đơn vị nộp hồ sơ biết. 

- Sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi công năng nhà ở, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị chấp thuận việc 

chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở thuộc thẩm quyền chấp thuận của Bộ 

Xây dựng; căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng có văn 

bản chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở; thời gian Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

gửi văn bản và Bộ Xây dựng chấp thuận tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được 

văn bản của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trường hợp nhà ở thuộc thẩm quyền chấp thuận của Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ văn bản cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ để có văn bản chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở. Thời gian Ủy 
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ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn 

bản của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tuyến (nếu có). 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị chuyển đổi công năng nhà ở quy định tại Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. 

- Đề án chuyển đổi công năng nhà ở bao gồm các nội dung: địa chỉ, số 

lượng nhà ở cần chuyển đổi; nguyên nhân, sự cần thiết phải chuyển đổi công 

năng nhà ở, thời gian thực hiện việc chuyển đổi, loại nhà ở sau khi chuyển đổi, 

phương án quản lý sử dụng nhà ở sau khi chuyển đổi (cho thuê, cho thuê mua 

hoặc bán theo quy định pháp luật về nhà ở), trách nhiệm thực hiện của các cá 

nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và 

các nội dung khác có liên quan. 

- Trường hợp chuyển đổi nhà ở trong dự án thì phải có quyết định hoặc 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền, giấy tờ nghiệm 

thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp 

chuyển đổi nhà ở không được đầu tư xây dựng theo dự án thì phải có hồ sơ quản 

lý, sử dụng nhà ở đó. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian kiểm tra, xem xét hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành văn bản cho phép chuyển đổi công năng nhà ở là 45 ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian ban hành văn bản chấp thuận chuyển đổi công năng của UBND 

cấp tỉnh là 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản cho phép chuyển đổi của Thủ 

tướng Chính phủ. 

2.5. Đối tượng thực hiện: Đại diện chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu chuyển 

đổi; Sở Xây dựng. 

2.6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2.7. Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở. 

2.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 
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2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị chuyển đổi công năng 

nhà ở.  

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 

2.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-27-2023-QH15-528669.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-95-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-618897.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-27-2023-QH15-528669.aspx
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Mẫu văn bản đề nghị chuyển đổi công năng nhà ở  

TÊN1……………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …………. ……., ngày……tháng……năm…… 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHÀ Ở 

Kính gửi2: ……………………………….. 

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số……/2024/NĐ-CP ngày....tháng....năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 

Chủ đầu tư hoặc cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà ở đề nghị cơ quan3 

…………………… xem xét, chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở sau đây: 

1. Địa chỉ nhà ở đề nghị chuyển đổi; 

2. Tên chủ đầu tư dự án nhà ở đề nghị chuyển đổi (ghi rõ họ tên người đại 

diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với nhà ở không thuộc tài sản công) 

hoặc ghi rõ tên cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà ở đối với nhà ở thuộc tài 

sản công có nhà ở đề nghị chuyển đổi công năng; 

3. Loại nhà ở đề xuất chuyển đổi công năng (ghi rõ từ nhà ở ........ sang 

làm nhà ở ....); 

4. Lý do chuyển đổi; 

5. Đề xuất thời gian thực hiện chuyển đổi; 

6. Cam kết thực hiện việc quản lý sử dụng nhà ở sau khi chuyển đổi. 

Kèm theo văn bản đề nghị xem xét chuyển đổi công năng nhà ở này là Đề 

án chuyển đổi công năng nhà ở và giấy tờ pháp lý của dự án theo quy định (đối 

với trường hợp chuyển đổi nhà ở trong dự án) hoặc hồ sơ quản lý sử dụng nhà ở 

(đối với nhà ở không xây dựng theo dự án). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:.... 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐẠI DIỆN 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ Ở 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

____________________________ 

 Ghi rõ tên tổ chức/chủ đầu tư dự án nhà ở đề nghị chuyển đổi công năng hoặc tên cơ quan, đơn vị được 

giao quản lý nhà ở thuộc tài sản công. 

2 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển đổi công năng nhà ở. 

3 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển đổi công năng nhà ở. 
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3. Phê duyệt kế hoạch tháng về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ 

3.1. Trình tự thực hiện:  

- Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, đơn vị quản lý, sử 

dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lập kế hoạch tháng về việc sử 

dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trình người có thẩm quyền quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP phê duyệt trước 

ngày 25 hàng tháng. 

- Trường hợp sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tiến hành 

thanh tra, kiểm tra đột xuất, đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền. 

3.2 Cách thức thực hiện: Không quy định. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Phê duyệt trước ngày 25 hàng tháng. 

3.5. Đối tượng thực hiện: đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ. 

3.6. Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng. 

3.7. Kết quả thực hiện: Kế hoạch được phê duyệt. 

3.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 

3.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy 

định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 51/2022/TT BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc 

quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, 

sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức 

cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. 
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4. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

giao thông vận tải  

4.1. Trình tự thực hiện: Điều 37, 38, 40 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ). 

4.2 Cách thức thực hiện: Thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 39 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ). 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

- Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì được sử dụng 

thay thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

 + Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, 

Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ 

đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao 

hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc 

làm dự tuyển, học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài (Anh, Nga, 

Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) ở 

Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công 

nhận theo quy định của pháp luật. 
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+ Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy 

định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên 

quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng 

dân tộc thiểu số; là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan 

trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số. 

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng. 

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

4.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

4.5. Đối tượng thực hiện: viên chức chuyên ngành giao thông vận tải làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hành chính được áp dụng cơ 

chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4.6. Cơ quan giải quyết:  

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4.7. Kết quả thực hiện: thông báo kết quả xét thăng hạng. 

4.8. Phí, lệ phí: tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định. 

4.11. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ); 

- Thông tư số 17/2024/TT-BGTVT ngày 30/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải./. 
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